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MÔ TẢ SÁNG KIẾN

Mã số (do Thường trực HĐ ghi): ………………………

1.Tên sáng kiến: 
“Một số phương pháp vào bài và câu hỏi thực tiễn tạo hứng thú cho môn hóa học 11”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến
Giảng dạy nội dung hóa học 11 chương trình cơ bản ( Tác giả đã đưa vào thử nghiệm năm học 2017-2018 ở lớp 11a2, 11a3)

3. Mô tả bản chất của sáng kiến:

3.1. Tình trạng giải pháp đã biết 
-Hiện trạng trước khi áp dụng giải pháp mới:

Hiện nay, ở trường một số học sinh chưa biết được tác dụng của môn hóa học, đầu vào học sinh lớp 10 còn thấp, khả năng vận dụng kiến thức hóa học để giải thích các hiện tượng của học sinh cũng gặp khó khăn.

Mặt khác, về việc giảng dạy còn thiên nhiều về lý thuyết, các tiết học còn nhàm chán, chưa cung cấp nhiều cho học sinh các kiến thức hóa học có ứng dụng trong thực tiễn.

Do đó tiết học dễ gây cho học sinh sự nhàm chán và không có hứng thú với môn học.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo không khí lớp học sinh động, giúp học sinh vận dụng các kiến thức vào thực tiễn  tạo hứng thú trong việc học môn hóa học thì việc vào bài hấp dẫn, có liên hệ thực tế là rất cần thiết. 
       -Lý do hình thành giải pháp

      Hiện nay, ngành GD-ĐT đang tiến hành công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng:

- Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh.

- Bỗi dưỡng năng lực tự học.

- Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú cho học sinh.

Trước tình hình đó, Môn Hóa học phải đổi mới phương pháp dạy học đã và đang thực sự là yếu tố quyết định hiệu quả giờ dạy. Một trong những yếu tố để đạt giờ dạy hiệu quả là phát huy tính thực tế.Có những vấn đề về hóa học có thể giúp học sinh giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên, tránh việc mê tín dị đoan, đồng thời có thể ứng dụng vào thực tiến giúp học sinh đỡ nhàm chán và gây hứng thú trong môn học.

Chính vì vậy, Tôi xin đưa ra sáng kiến kinh nghiệm “Một số phương pháp vào bài và các câu hỏi thực tiễn tạo hứng thú học môn hóa học 11”

3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 

-Mục đích của giải pháp:  tạo hứng thú trong việc học môn hóa học nhằm nâng cao kết quả học tập và  khả năng vận dụng kiến thức hóa học để giải thích các hiện tượng của Học Sinh.
- Nội dung của giải pháp

3.2.1.Một số phương thức khởi động tạo hứng thú cho học sinh lớp 11

Ví dụ 1: Bài “Sự điện li”, giáo viên có thể khởi động bằng cách thực hiện thí nghiệm như sau:

GV: thực hiện thí nghiệm thử tính dẫn điện của 3 chất ( tương tự như trong hình 1.1, SGK lớp 11).
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HS: quan sát, nêu hiện tượng xảy ra và nhận xét.

GV đặt vấn đề: Tại sao có dung dịch hoặc chất dẫn điện được, có dung dịch hoặc chất không dẫn điện được ? Để giải thích được vấn đề này thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay là “Sự điện li”

Ví dụ 2: Bài “Amoniac – Muối amoni”, giáo viên có thể khởi động bằng hệ thống 1 số câu hỏi như sau:

GV: Khi ăn bánh bao, thì ta thường ngửi thấy mùi gì ?

HS: Mùi khai

GV:Tại sao lại có mùi khai ?

GV cung cấp: Thành phần của bánh bao là bột nở NH4HCO3, khi nhiệt phân nó giải phóng khí CO2 và khí có mùi khai. Vậy khí mùi khai là gì và có tính chất như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua bài “ Amoniac và muối amoni”

Trong quá trình học,học sinh sẽ được hiểu thêm về tính chất của muối amoni và giải thích được hiện tượng trên : NH4HCO3 được dùng làm bột nở, khi được trộn vào bột mì, dưới tác dụng của nhiệt khi hấp bánh thì NH4HCO3 sẽ bị nhiệt phân:

NH4HCO3 
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 CO2 + NH3 + H2O

Như vậy, khi hấp bánh bao thì các khí CO2, NH3 thoát ra để lại vô số các lỗ nhỏ trên bánh, đồng thời làm cho bánh phồng to ra, và có mùi khai là mùi đặc trưng của amoniac.

Ví dụ 3:  Bài “ Axit nitric và muối nitrat”, bài này giáo viên có thể sử dụng công nghệ thông tin để khởi động hấp dẫn hơn, đó là cho học sinh chơi ô chữ:
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Câu 1: Trong các hợp chất,Nitơ có số oxi hóa cao nhất là bao nhiêu ? 

Câu 2: Trong phản ứng sau:
Zn(OH)2   + 2NaOH ( Na2ZnO2  + 2H2O 

Zn(OH)2 thể hiện tính gì ?

Câu 3: N2 + 3 H2    
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     2NH3  

Trong phản ứng trên, N2 thể hiện tính chất gì ?

Câu 4: Để cung cấp nguyên tố Nitơ  cho cây trồng người ta thường bón loại phân gì ? 

Vào bài: Các thông tin trên là tính chất, ứng dụng của hợp chất chứa nitơ mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.

GV: Trong hợp chất này nitơ có số oxi hóa là +5, là 1 axit, có tính oxi hóa và dùng để sản xuất phân đạm. Vậy bạn nào có thể cho Cô biết đó là hợp chất gì ?

HS: Axit nitric

Ví dụ 4: Bài “Cacbon”, giáo viên có thể dùng một số hình ảnh gợi mở để khởi động:
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GV:Các em hãy quan sát hình ảnh và cho  biết đó là những vật gì ?

Hs: Bút chì và kim cương

Gv: Em nào có thể cho Cô biết 2 vật này được cấu tạo từ nguyên tố nào không ?

HS: Cacbon

GV: Vậy tạo sao than chì lại rất dễ gãy, còn kim cương rất cứng, mặc dù chúng đều được cấu tạo từ nguyên tố C. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay bài “Cacbon”

Ví dụ 5: Khi dạy về bài “Photpho”, giáo viên có thể khởi động bằng thơ như sau:

GV : Trong “Văn tế thập loại chúng sinh”, thi hào Nguyễn Du đã viết :

“Lập lòe ngọn lửa ma trơi

Tiếng oan văng vẵng tối trời còn thương”

      Thế “ma trơi” là cái gì vậy ? Các nhà văn tưởng tượng ra chăng ? Không

phải, “ma trơi” quả là có thật. Nếu các em có dịp đi qua các nghĩa trang vào ban đêm thì các em sẽ thấy tại một số ngôi mộ có những ngọn lửa màu xanh lãng đãng lập lòe mà dân gian thường gọi là “ma trơi”. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em hiểu được hiện tượng này. Đó là bài PHOT PHO.

Sau khi học xong bài này, giáo viên sẽ giúp học sinh hiểu thêm về hiện tượng này:

Trong xư​ơng của người hay động vật có chứa một hàm l​ượng photpho. Khi người và động vật chết đi, một phần photpho bị chuyển thành  khí PH3 (photphin). Khi có lẫn một chút khí P2H4 (điphotphin), khí PH3 tự bốc cháy ngay trong điều kiện thường tạo thành khối cầu khí bay trong không khí – và khối cầu đó được người ta gọi là “ma trơi”. Bất kể ngày hay đêm đều có PH3 bay ra ở các nghĩa trang, ban ngày do ánh sáng mặt trời nên ta không thấy được “ma trơi”.

Nghĩa trang là nơi chôn cất người đã qua đời, và vì vậy ng​ười ta thư​ờng gặp “ma trơi” ở các nghĩa trang và điều đó càng thêu dệt nên nhiều yếu tố li kì và kịch tính.

Trong bài này, phần tính oxi hóa của photpho, chúng ta cũng có thể cung cấp cho học sinh về thành phần của thuốc chuột. Tại sao khi ăn chất này thì chuột sẽ chết?

Thuốc diệt chuột có thành phần chính là kẽm photphua (Zn3P2). Sau khi ăn, Zn3P2 bị thủy phân mạnh, tạo thành khí PH3 (photphin) rất độc và chính khí này đã giết chết chuột.

Zn3P2 + 6H2O 
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3Zn(OH)2 + 2PH3

Quá trình thủy phân kẽm photphua làm hàm lượng nước trong cơ thể chuột giảm; nó khát và đi tìm nước. Càng nhiều nước đưa vào cơ thể chuột thì PH3 thoát ra càng nhiều và chuột càng nhanh chết. Nếu không có nước, chuột sẽ lâu chết hơn.

Ví dụ 6: Khi dạy bài “ Luyên tập ankin”, giáo viên có thể vào bài bằng cách sử dụng thí nghiệm.
GV: Biểu diễn 3 thí nghiệm :

Điều chế C2H2 : CaC2 + H2O ( Ca(OH)2 + C2H2
Cho khí thu được lần lượt đi qua 2 ống nghiệm:

Ống nghiệm 1: Chứa dung dịch Br2
Ống nghiệm 2: Chứa dung dịch AgNO3/NH3
HS: Quan sát thí nghiệm và giải thích hiện tượng .

GV: Bạn nào có có thể nhắc lại tính chất hóa học của ankin

HS: Hệ thống hoá các kiến thức về ankin

Ví dụ 7: Bài “Silic và hợp chất của silic”, giáo viên có thể khởi động bằng 1 đoạn video như sau:

GV: Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về cacbon và hợp chất cacbon, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một nguyên tố cũng nằm trong nhóm IVA, Trước khi vào bài mới, Cô sẽ cho các em xem đoạn phim về ứng dụng của nó và một số hợp chất ( dưới đây chỉ là một số hình ảnh tượng trưng cho đoạn phim)
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GV: Qua các hình ảnh trong đoạn phim, bạn nào có thể cho Cô biết chúng ứng dụng làm gì ?

HS: Xi măng, thủy tinh, gốm…

GV: Bạn nào có thể cho Cô biết thành phần chính của thủy tinh không ?

HS: Cát

GV: Có bạn nào biết thành phần của cát là gì không ?

HS: SiO2 ( đã học ở bài Flo-Brom-Iot lớp 10)

GV: Silic chính là nguyên tố mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay, vì sao Silic và hợp chất của silic lại có tầm quan trọng đến sản xuất như vậy, chúng có những tính chất đặc biệt gì ? Chúng ta sẽ tìm hiểu bài “Silic và các hợp chất của silic”

Ví dụ 8: Bài “ Anđehit-Xeton”, Giáo viên có thể khởi động bằng hệ thống câu hỏi sau:

GV: Có bạn nào biết người ta thường ướp chất gì để làm bánh phở dai hơn không?

HS: Chất bảo quản

GV: Có em nào biết chất bảo quản người ta hay dùng để ướp bánh phở là gì không?

GV cung cấp: Fomon. Vì lợi ích kinh tế mà nhiều tiệm phở đã sử dụng chất này để giúp bánh phở dai, ngon hơn, và chậm hư hỏng, vượt mức quy định cho phép, chất này còn dùng để ướp xác động vật. Vậy tại sao, Fomon lại dùng để bảo quản làm thực phẩm tươi lâu hơn, dùng để ướp xác động vật, nhưng với lượng lớn thì gây nguy hiểm cho con người. Thì trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ được biết trong bài học hôm nay “ Anđehit-Xeton”.

Ví dụ 9: Bài “Axit cacboxylic” giáo viên có thể khởi động bằng cách kể câu chuyện, và đặt ra câu hỏi, yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi đó sau khi học xong bài.

Hè năm 11, do đạt thành tích tốt trong học tập, nên ba mẹ của Nguyên đã cho về chơi quê Ngoại. Thì ở quê Ngoại có rất nhiều trái cây ăn quả, rất ngon, vì là con trai hiếu động nên Nguyên hay leo trèo lên cây để hái quả, nhưng không may, Nguyên bị Ong đốt, lúc này Bà Ngoại của Nguyên đã dùng Vôi để thoa lên chỗ Ong đốt. 

Câu hỏi đặt ra: Tại sao dùng vôi có thể làm giảm sưng vết ông đốt  ?

Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi vào bài học hôm nay “ Axit cacboxylic”

Sau khi học xong , học sinh sẽ trả lời được câu hỏi trên như sau:

Trong  nọc ong  có axit hữu cơ tên là axit fomic (HCOOH). Bà Nguyên đã dùng vôi (có tính bazơ) bôi vào chỗ ong đốt để trung hoà axit HCOOH theo phương trình sau và nhờ đó đỡ đau hơn.

2HCOOH + Ca(OH)2
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(HCOO)2Ca   + H2O

3.2.2.Một số câu hỏi liên hệ thực tiễn ở một số bài lớp 11

      Giáo viên có thể sử dụng các vấn đề thực tiễn để xây dựng câu hỏi lí thuyết, bài toán hóa học hay bài tập tổng hợp và sử dụng các dạng bài tập này để tổ chức hoạt động học tập, giúp học sinh phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan đến hóa học, nhờ đó học sinh được khắc sâu kiến thức, nhận ra ý nghĩa của việc học hóa và thêm yêu thích môn học.

Ví dụ 1: Trong bài “Sự điện li” – hóa học 11.
 Câu hỏi :Khi dây có điện bị đứt và rơi xuống ao, hồ, sông, suối, nếu chúng ta đụng vào nước đó sẽ bị điện giật. Như vậy, nước trong ao, hồ, sông, suối có khả năng dẫn điện, vì sao?
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Khái niệm về dòng điện.

- Nước trong ao hồ sông suối không tinh khiết, có chứa một số loại ion kim loại trong đó.

Phương pháp: phương pháp thảo luận nhóm.

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Hãy nhắc lại khái niệm dòng diện.

2. Nước trong ao, hồ, sông, suối có phải là nước tinh khiết hay không?

3. Ngoài những vi sinh vật, chất bẩn thì trong nước còn chứa những ion kim loại nào? Từ đó hãy kết luận vì sao nước ao, hồ, sông, suối dẫn được điện.
	Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích.

Nước trong ao, hồ, sông, suối không tinh khiết như nước cất mà nó chứa một số muối khoáng của ion kim loại như Fe3+, Ca2+, Mg2+…Chính sự tồn tại của những hạt mang điện tích này là nguyên nhân gây nên tính dẫn điện.


Ý nghĩa thực tiễn:

· Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề có liên quan đến hóa học trong cuộc sống, từ đó thấy hóa học rất gần với cuộc sống. 

· Biết tránh xa dòng nước có nhiễm điện để bảo vệ bản thân. 

Ví dụ 2: Trong bài “NITƠ” – phần tính chất vật lí – hóa học 11.

Câu hỏi :Để bảo quản lương thực, thực phẩm ví dụ như bảo quản bánh snack – Oshi, người ta làm như thế nào?
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Tính chất vật lí của nitơ: điều kiện thường, nitơ là chất khí, không màu, không mùi, không vị, không duy trì sự cháy và sự hô hấp.

Phương pháp: phương pháp thảo luận nhóm.

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Trong bịch bánh snack luôn có một phần rỗng chứa khí, đó là khí gì?

2. Một trong những ứng dụng của nitơ là dùng để bảo quản lương thực, thực phẩm. Hãy cho biết ứng dụng đó được dựa trên tính chất vật lí nào của nitơ.
	Nitơ là chất khí trơ, không duy trì sự sống, sự cháy…  và để bảo quản lương thực, thực phẩm, người ta tạo môi trường chứa khí nitơ để vi khuẩn không thể sống được.


Ý nghĩa thực tiễn:

· Trong thực tế người ta dùng cách gì để bảo quản một số lương thực, thực phẩm và phần không khí trong gói bánh Oshi chính là khí nitơ.
Ví dụ 3: Trong bài “PHÂN BÓN HÓA HỌC” – phần phân đạm – hóa học 11. 

Câu hỏi 1:

Lúa chiêm ngấp nghé đầu bờ

     Nghe tiếng sấm dậy, phất cờ nổi lên.

Bằng kiến thức hóa học, em hãy giải thích câu ca dao trên?

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Trạng thái tự nhiên của nitơ (~ 80% không khí).

- Điều kiện để nitơ phản ứng với oxi.

- Quá trình chuyển hóa từ N2 
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 NO3-.

- NO3- cung cấp nguyên tố nitơ (phân đạm).

Phương pháp: hoạt động nhóm “rì rầm”.

- Giáo viên chia lớp thành các nhóm nhỏ (2 – 3 học sinh).

- Giáo viên nêu câu hỏi và cho biết thời gian được phép thảo luận.

- Học sinh thảo luận và trình bày kết quả.

- Các nhóm bổ sung ý kiến.

- Giáo viên nhận xét và rút ra kết luận.
	Không khí chứa ~ 80% khí N2 và ~ 20% khí O2. Ở điều kiện thường, do có chứa liên kết ba bền vững nên nitơ bền, kém hoạt động, không phản ứng với khí oxi. Khi có sấm chớp (tia lửa điện), nitơ trở nên hoạt động và kết hợp với oxi sinh ra khí NO.Khí NO mới sinh ra tiếp tục bị oxi hóa thành NO2 và sản phẩm này sẽ tan vào nước mưa, theo nước mưa rơi xuống và như thế sẽ cung cấp thêm nguyên tố nitơ – phân đạm cho đất, nhờ đó mà lúa phát triển tốt, cho năng suất cao.




Ý nghĩa thực tiễn:

· Đây là câu ca dao mang ý nghĩa thực tiễn thấy rõ trong đời sống, giúp học sinh khu vực làm nông nghiệp có thể tự quan sát, tự kiểm nghiệm trong đời sống.
· Thông qua bài tập này, học sinh nhận thấy mối quan hệ giữa hóa học với các môn khoa học khác (ví dụ như văn học…), giữa hóa học với thiên nhiên và hóa học thực sự rất gần với cuộc sống con người.

Câu hỏi 2 :Tại sao khi bón phân chuồng hoặc phân bắc, người nông dân thường trộn thêm tro bếp?
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Nguyên tố dinh dưỡng có trong phân chuồng, phân bắc và tro bếp.

Phương pháp: phương pháp thảo luận.

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Tro bếp có chứa loại phân gì?

2. Phân chuồng, phân bắc chứa các nguyên tố dinh dưỡng gì?

3. Trong thực tế, khi bón phân chuồng, phân bắc cho ruộng lúa người nông dân hay trộn thêm tro, theo em vì sao?
	Người nông dân hay trộn thêm tro bếp vào phân chuồng  hay phân bắc rồi bón cho ruộng lúa vì:

- Phân chuồng hoặc phân bắc có chứa đạm. Tro bếp có chứa kali (dưới dạng K2CO3), lân, vôi và một số nguyên tố vi lượng khác. Nếu trộn hai loại này lại rồi bón sẽ cung cấp đầy đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho cây.

- Hơn nữa, tro sẽ làm cho phân trở nên xốp và cây dễ hấp thụ hơn.


Ý nghĩa thực tiễn:
· Giải thích được một kinh nghiệm bón phân cho ruộng lúa của người nông dân.
· Có ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng phân hóa học mà tận dụng các loại phân hữu cơ hay tro bếp bón cho cây trồng.
Ví dụ 4: Trong bài “CACBON” – phần tính chất vật lí – hóa học 11.

Câu hỏi:Để khử mùi cơm khét hay mùi hôi của tủ lạnh, ta phải làm gì, vì sao?

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Tính chất vật lí của than: có khả năng hấp phụ màu và mùi rất mạnh.

Phương pháp: phương pháp thảo luận theo nhóm nhỏ (2-3 học sinh).

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Khi cơm bị khét, chúng ta phải làm gì để mất mùi?

2. Vì sao than lại được sử dụng để loại mùi khét?
	Than củi xốp có khả năng hấp phụ màu và mùi. Khi cơm bị khét hay tủ lạnh bị hôi, ta cho vào một mẩu than nhỏ để than hấp phụ và loại bớt mùi khó chịu.


Ý nghĩa thực tiễn
· Bài tập giúp học sinh biết áp dụng trong thực tế để khử mùi khét của cơm hay mùi hôi của tủ lạnh ta có thể dùng các mẩu than nhỏ. 
Ví dụ 5: Trong bài “HỢP CHẤT CỦA CACBON” - phần tính chất vật lí của cacbon monooxit – hóa học 11 .

Câu hỏi 1:Vì sao đốt than đá có thể bị ngạt thở và tử vong?

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Tính chất vật lí của CO: là chất khí độc.

- Những nguy hiểm có thể xảy ra với con người khi hít phải khí CO.

Phương pháp: phương pháp thuyết trình nêu vấn đề.

- Giáo viên nêu vấn đề: Vào mùa đông, nhiệt độ các tỉnh phía bắc xuống rất thấp, để sưởi ấm người dân thường đốt than đá trong nhà và cũng vì đó mà một số người bị ngộ độc, ngạt thở, có thể tử vong. Em hãy giải lí do.

- Học sinh thuyết trình về vấn đề này(chuẩn bị ở nhà) .

- Học sinh bổ sung ý kiến.

- Giáo viên nhận xét, rút ra kết luận.
	Khi đốt nếu than không được cháy hoàn toàn sẽ hình thành khí CO – là một khí gây độc. Nếu đốt trong phòng hẹp, kín, hiện tượng ngộ độc sẽ diễn ra rất nhanh do con người trực tiếp hít thở. 

Khi bị ngộ độc, khí CO sẽ ngăn cản quá trình vận chuyển oxi của máu nên sẽ gây tổn hại nặng cho các cơ quan, nhất là hệ thần kinh và tim mạch.

Biểu hiện nhẹ là đau đầu chóng mặt, nặng có thể dẫn đến hôn mê, tím tái, thở yếu hoặc ngừng thở. Các trường hợp nặng nếu không tử vong cũng bị tổn thương não, để lại những di chứng vĩnh viễn về thần kinh.


Ý nghĩa thực tiễn: Bài tập giúp học sinh biết:

· Cacbon monooxit là một khí độc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh và tim mạch.

· Vận dụng trong thực tế là không nên đốt than đá trong phòng kín và hẹp, nhờ đó học sinh có ý thức trách nhiệm khi sử dụng than đá, biết bảo vệ sức khỏe, đem lại cuộc sống khỏe mạnh cho bản thân.

Câu hỏi 2 :Nước đá khô là gì? Nó được sử dụng để làm gì?
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Tính chất vật lí của CO2 khi ở trạng thái rắn.

- Ứng dụng của CO2 rắn trong thực tế.

Phương pháp: phương pháp thảo luận.

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Nước đá khô là gì?

2. Nước đá khô có tính chất vật lí nào đặc biệt?

3. Dựa vào tính chất vật lí đó người ta sử dụng nước đá khô để làm gì?
	Nước đá khô là tên gọi của CO2 ở trạng thái rắn, nó là một khối trắng, có khả năng thăng hoa và tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm.

Nước đá khô thường được sử dụng để tạo môi trường lạnh trong vận chuyển, bảo quản hoa quả, thực phẩm trong thời gian dài vì nó có thể tạo hơi lạnh nhưng không tạo hơi ẩm làm hoa quả không bị thối, thực phẩm không bị mốc.


Ý nghĩa thực tiễn
· Bài tập giúp học sinh biết tính chất và ứng dụng của nước đá khô trong thực tiễn.
Ví dụ 6: Trong bài “SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC” – phần axit silixic – hóa học 11.
Câu hỏi :Silicagen là gì? Vì sao chúng được sử dụng làm chất hút ẩm?

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Công thức hóa học của silicagen.

- Ứng dụng của silicagen trong thực tế và vì sao nó có ứng dụng đó. 

Phương pháp: phương pháp thảo luận.

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Trong các hộp bánh như bánh trung thu, bánh qui… người ta hay để các gói giấy nhỏ nhằm mục đích gì?

2. Chất hút ẩm đó gọi là gì, có công thức hóa học gì?

3. Vì sao silicagen được sử dụng làm chất hút ẩm?

4. Sau khi silicagen đã bị hút ẩm có thể tái sử dụng lại không?
	Silicagen là axit silixic (H2SiO3) bị mất một phần nước tạo thành.

Silicagen thường được sử dụng làm chất hút ẩm trong các thùng đựng hàng hóa, thực phẩm vì nó có tổng diện tích bề mặt rất lớn, có khả năng hấp phụ rất mạnh.

Khi silicagen hấp thụ nước nó sẽ chuyển sang màu xanh, đem sấy khô nó bị mất nước, trở lại dạng trong suốt ban đầu và có thể tái sử dung lại.


Ý nghĩa thực tiễn: Bài tập giúp học sinh biết

· Các gói nhỏ trong hộp bánh kẹo là silicagen, có tác dụng hút ẩm làm cho bánh kẹo không bị mốc.

· Vì sao silicagen được sử dụng làm chất hút ẩm.

· Cách sử dụng silicagen một cách hiệu quả nhất.
Ví dụ 7: Trong bài “ANKIN” – phần điều chế – hóa học 11.
 Câu hỏi :Tại sao đất đèn được dùng để ủ chín trái cây?
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Đất đèn (hay khí đá) có công thức hóa học là CaC2.

- CaC2 tác dụng với nước sinh ra nhiệt và axetilen.

Phương pháp: phương pháp thảo luận.

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Đất đèn còn có tên gọi ngoài thị trường là gì?

2. Đất đèn có thành phần hóa học chính là gì?

3. Trong thực tế, em thấy người ta sử dụng đất đèn (khí đá) để làm gì?

4. Hãy mô tả sơ qua quá trình giấm trái cây bằng khí đá.

5. Vì sao CaC2 được sử dụng để làm trái cây mau chín?
	Đất đèn là tên gọi của canxi cacbua (CaC2), được dùng để giấm trái cây do nó có thể tác dụng với hơi nước tạo thành C2H2: 

CaC2 + 2H2O 
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C2H2 + Ca(OH)2

C2H2 là chất khí có tác dụng kích thích trái cây mau chín. Ngoài ra, phản ứng giữa đất đèn với hơi nước là phản ứng toả nhiệt cũng góp phần làm trái cây mau chín.


Ý nghĩa thực tiễn: Bài tập giúp học sinh biết

· Nguyên nhân đất đèn (khí đá) được sử dụng để làm chín trái cây.

· Giải thích vì sao khi mở thùng trái cây vừa giấm, ta thấy thùng và trái cây nóng do quá trình chuyển CaC2 thành C2H2 là quá trình tỏa nhiệt.
Ví dụ 8: Trong bài “ANCOL” – phần ứng dụng – hóa học 11 
Câu hỏi:Trên nhãn chai cồn y tế ghi “cồn 70o ”. Cách ghi đó có ý nghĩa gì và tại sao cồn 75o có tác dụng sát trùng tốt?

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Khái niệm độ rượu: thể tích rượu nguyên chất có trong 100ml dung dịch.

- Tính chất của cồn: có khả năng thẩm thấu rất cao, gây đông tụ protein. 

Phương pháp: phương pháp thảo luận.

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Thành phần hóa học của cồn là gì?

2. Hãy nêu khái niệm độ rượu.

3. Trên một chai cồn có ghi 70o, em hiểu như thế nào về con số đó?

4. Vì sao cồn lại có khả năng sát trùng?

5. Cồn có tác dụng sát trùng tốt nhất ở 75o, vì sao?
	Trên nhãn chai cồn y tế ghi “cồn 70o”, cách ghi đó muốn nói là 100 ml cồn trong chai có 70 ml cồn nguyên chất.

Cồn là dung dịch ancol etylic (C2H5OH) có khả năng thẩm thấu rất cao, có thể xuyên qua màng tế bào tiến sâu vào trong gây đông tụ protein làm cho tế bào bị chết (do protein là cơ sở sự sống của tế bào). 

Thực tế thấy rằng chỉ có cồn 75o là có khả năng sát trùng tốt nhất, vì nếu cồn > 75o thì nồng độ cồn quá cao làm cho protein bị đông tụ nhiều, làm protein trên bề mặt vi khuẩn đông cứng hình thành một lớp vỏ cứng ngăn không cho cồn thấm vào nên vi khuẩn không bị chết. Nếu cồn quá loãng (< 75o) thì hiệu quả sát trùng kém. 


Ý nghĩa thực tiễn: Bài tập giúp học sinh biết
· Trong y tế, cồn đ​ược sử dụng đại trà để sát trùng khi tiêm, rửa vết th​ương

· Nguyên nhân cồn được sử dụng trong y tế. 

· Sử dụng cồn đúng cách, đem lại sức khỏe tốt cho cuộc sống. 
Ví dụ 9: Trong bài “ANĐEHIT - XETON” – phần ứng dụng – hóa học 11.
Câu hỏi 1:Tại sao người ta dùng fomon để ngâm xác động vật?

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Fomanđehit làm biến tính protit.

- Fomanđehit có tính độc đối với vi khuẩn.

Phương pháp: thuyết trình
GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Để giữ cho xác động thực vật không bị phân hủy, người ta ngâm chúng trong dung dịch gì?

2. Dung dịch fomon là gì?

3. Vì sao dung dịch fomon được sử dụng để bảo quản xác động thực vật?

HS: chuẩn bị trước ở nhà và sau đó lên thuyết trình.
	Do fomanđehit làm biến tính protit, biến protit thành chất đàn hồi. Ngoài ra, do tính độc đối với vi khuẩn, fomanđehit trong dung dịch còn có tính sát trùng.


Ý nghĩa thực tiễn: Bài tập giúp học sinh biết:
· Nguyên nhân fomon được sử dụng để bảo quản, ngâm xác động vật.

· Vai trò của HCHO trong thực tế.

Câu hỏi 2:Vì sao khi dùng axeton để lau sơn móng tay lại cảm thấy móng tay rất mát?

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Tính chất vật lí của axeton: là chất lỏng, dễ bay hơi.

- Quá trình bay hơi của axeton là quá trình thu nhiệt.

Phương pháp: phương pháp thảo luận.

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Khi lau sơn móng tay ta cảm thấy như thế nào?

2. Nước lau sơn móng tay là dung dịch chất gì?

3. Vì sao khi bôi axeton lên móng tay, ta lại thấy mát?
	Axeton rất dễ bay hơi, quá trình bay hơi thu nhiệt của móng tay làm móng tay cảm thấy mát.


Ý nghĩa thực tiễn: Bài tập giúp học sinh biết:

· Axeton là chất dễ bay hơi.

· Quá trình bay hơi của axeton là quá trình thu nhiệt.

· Chất rửa lau sơn móng tay là axeton.
Ví dụ 10: Trong bài “AXIT CACBOXYLIC” – phần ứng dụng – hóa học 11.
Câu hỏi 1:Uống cocacola nhiều không tốt, vì sao?

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Chất giữ mùi dùng trong sản xuất nước ngọt là axit fomic.

- Trong xương người có chứa nguyên tố canxi.

- Axit fomic có thể làm giảm lượng canxi trong xương.

Phương pháp: phương pháp thảo luận.

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Để giữ mùi cho nước uống cocacola, trong quá trình sản xuất người ta cho thêm chất gì?

2. HCOOH có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người? Nếu uống quá nhiều nước cocacola ta sẽ bị bệnh gì?

3. Người nước ngoài có thể uống nước cocacola nhiều, vì sao?
	Trong quá trình sản xuất cocacola người ta cho thêm axit fomic (HCOOH) vào để giữ mùi cho nước uống. Nếu uống nhiều nước cocacola thì HCOOH phản ứng với canxi trong xương làm hao hụt canxi, gây bệnh thiếu canxi.

Người nước ngoài có thể uống cocacola nhiều, không bị ảnh hưởng do khẩu phần ăn của họ (sữa, hamburger…) chứa lượng lớn canxi đủ để bù lại lượng đã mất. Khẩu phần ăn của người Việt Nam thường là cơm, rau…nên không đủ bù lượng canxi đã hao hụt.


Ý nghĩa thực tiễn: Bài tập giúp học sinh biết:

· Nguyên liệu giữ mùi cho nước giải khát cocacola là axit fomic.

· Sử dụng nhiều nước cocacola là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh thiếu canxi ở người. Từ đó, học sinh sẽ biết cách sử dụng thức uống một cách phù hợp, đảm bảo đem lại sức khỏe tốt cho bản thân.

Câu hỏi 2:
Trong cuốn “800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày” có viết: “Nếu đồ dùng có đốm gỉ, ta dùng giấm lau chùi, vết gỉ sẽ hết”. Bằng kiến thức hoá học em hãy giải thích tại sao?

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	Học sinh cần phải chuẩn bị một số kiến thức:

- Thành phần hóa học của các đốm gỉ.

- Tính chất hóa học của axit axetic: có thể hòa tan oxit bazơ.

Phương pháp: phương pháp thảo luận.

GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

1. Đồ dùng bằng kim loại sử dụng lâu ngày sẽ xuất hiện các vết gỉ. Về mặt hóa học, các vết gì đó là gì?

2. Muốn làm sạch các vết gỉ đó ta dùng giấm bôi vào, vì sao?

3. Viết một phương trình minh họa.
	Đốm gỉ đó là các oxit kim loại: Fe2O3, CuO, Al2O3… 

Khi ta dùng giấm lau các vết gỉ, axit axetic có trong giấm sẽ phản ứng với các oxit kim loại đó và làm bề mặt của đồ dùng sẽ hết gỉ.

Ví dụ: 

Al2O3+6CH3COOH
[image: image16.wmf]®

2(CH3COO)3Al + 3H2O


Ý nghĩa thực tiễn: Bài tập giúp học sinh biết:

· Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề có liên quan đến hóa học trong cuộc sống. 

· Làm sạch các vật dụng bị gỉ.

3.3 Khả năng áp dụng


Trong  phạm vi giới hạn đề tài: Tôi xin trình bày kinh nghiệm cá nhân vào trong giảng day nội dung hóa học 11 chương trình cơ bản. Tôi mong rằng đề tài này góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn.

3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp 
Kết quả định tính: 
Sau khi áp dụng một số phương pháp vào bài có liên hệ thực tế thì trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy:

+ Giờ học sinh động, hấp dẫn, học sinh hứng thú, tiếp thu kiến thức rất tốt.

+Chất lượng bài dạy được nâng cao, học sinh dễ tiếp thu và nhớ bài lâu hơn,

 +Ngoài nội dung lí thuyết, học sinh còn được rèn luyện kĩ năng vận dụng các vấn đề lí thuyết đã học để phân tích, giải thích các hiện tượng trong đời sống, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân và thấy hóa học rất gần với thực tiễn sản xuất.
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Ba Tri, ngày 15 tháng 3 năm 2019
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